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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN   N L C - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà C o         . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn     O n    y. 

2/ Ông P ạm Văn  ám. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê    n  P úc –   ư ký  ò  án n ân dân  uyện B n 

L c, tỉn  Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện   n   c tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn     G  ng – K ểm sát v ên. 

Ngày 19 t áng 7 năm 2017, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  uyện B n L c, xét xử sơ 

t ẩm công k    vụ án t ụ lý số 185/2016/TLST-DS, ngày 31 t áng 10 năm 2016, về v ệc 

tr n  c ấp “ Hợp đồng v y tà  sản” t eo Quy t đ n  đư  vụ án r  xét xử số 

24/2017/QĐXX-ST, ngày 26 t áng 6 năm 2017, g ữ  các đương sự: 

Nguyên đơn: C   A, s n  năm 1979; 

Đ   c ỉ: Ấp M, xã N,  uyện P, tỉn  Long An. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của chị A: Anh B, s n  năm 1984. 

Đ   c ỉ: Ấp M, xã N,  uyện P, tỉn  Long An. 

(Văn bản ủy quyền lập ngày 20/10/2016. 

 ị đơn:  

C   C, s n  năm 1977. 

Anh D, s n  năm 1970. 

Cùng đ   c ỉ: Ấp M, xã N,  uyện P, tỉn  Long An. 

 (Các đương sự đều có m t tạ  p  ên tò ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 04/10/2016 nguyên đơn Chị A đã nộp, các tài liệu, 

chứng cứ c ng như quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa anh B người đại diện theo 

uỷ quyền trình bày:  
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Anh B là ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền c o C   A trong vụ án và có toàn quyền 

quy t đ n  toàn bộ yêu cầu k ở  k ện củ  nguyên đơn. 

Theo Anh B b  t g ữ  c   A v   vợ c ồng c   C,  n  D có mố  qu n  ệ làm ăn v   

n  u về v ệc t u mu  cừ tràm. C   A là c ủ Do n  ng  ệp tư n ân E và G ám đốc công 

ty  NHH Một t àn  v ên E, đ   c ỉ trụ sở tạ  ấp M, xã N,  uyện P, tỉn  Long An. Do t n 

tưởng c   C,  n  D nên ngày 14/6/2014, c   A có c o vợ c ồng c   C,  n  D v y số t ền 

100.000.000 đồng, lã  suất 5.000.000 đồng/t áng, t ờ   ạn t  n  toán nợ là 01 t áng. H   

bên k ông làm g ấy nợ. N ưng đ n  ạn t  n  toán, c   C,  n  D k ông có k ả năng trả 

nợ nên g    ạn t êm 02 t áng và có trả lã  đầy đủ số t ền lã  là 15.000.000 đồng.  

C   A đã n  ều lần yêu cầu c   C,  n  D p ả  t  n  toán số nợ trên n ưng  n  

Đợ , c   C k ông t  n  toán. Ngày 05/8/2016, c   A có làm đơn k   u nạ  tạ  Uỷ b n 

n ân dân xã N và c   C,  n  D xác n ận có nợ số t ền nêu trên n ưng k ông đồng ý 

t  n  toán. 

 ạ  p  ên toà sơ t ẩm, Anh B yêu cầu vợ c ồng c   C,  n  D có ng ĩ  vụ l ên đ   

t  n  toán số t ền gốc là 100.000.000 đồng, k ông yêu cầu t  n  toán t ền lã  suất củ  số 

t ền này. Ngoà  r , Anh B k ông còn yêu cầu nào k ác. 

 à  l ệu c  ng c  c   A cung cấp c o  ò  án gồm: B ên bản  oà g ả  củ  UBND 

xã N ngày 05/8/2016 (Bản sao); Bản s o c  ng m n  n ân dân, sổ  ộ k ẩu. 

 rong quá trìn  g ả  quy t vụ án và tạ  p  ên tò  C   C, Anh D trìn  bày n ư sau:  

Vợ c ồng c   C,  n  D v   C   A có mố  qu n  ệ làm ăn v   n  u từ năm 2011. 

C   A là c ủ DN N E và G ám đốc công ty  NHH Một t àn  v ên E, đ   c ỉ trụ sở tạ  ấp 

M, xã N,  uyện P, tỉn  Long An. Công ty củ  c   A có n u cầu t u mu  củ  các loạ  nên 

vợ c ồng  n , c   có t ỏ  t uận cung cấp củ  c o c   A. K   làm ăn v   n  u, t ì     bên 

k ông có lập bất kỳ văn bản t ể   ện v ệc mu  bán củ . Do có sự t n tưởng lẫn n  u nên 

c  ều ngày 14/6/2014, c   C có v y củ  c   A số t ền 100.000.000 đồng, lã  suất 

5.000.000 đồng/t áng, t ờ  g  n t  n  toán là 01 t áng. H   bên k ông làm g ấy nợ. 

Nhưng đ n  ạn t  n  toán, t ì c   C k ông có k ả năng trả nợ nên g    ạn t êm 02 t áng 

và có trả lã  đầy đủ số t ền lã  là 15.000.000 đồng. C   C dự đ n  trả số t ền này c o c   A 

nhưng g ữ  c   và c   A có t ỏ  t uận t  p n ư sau: 

K oảng t áng 9 năm 2014, c   A t ông báo c o vợ c ồng  n , c   đã mu  k oảng 

68 mẫu cừ tràm củ  công ty Long Vũ nên đề ng   t uê n ân công để đốn cừ tràm nên c   

C, anh D đã t uê tổng cộng 70 n ân công để c uẩn b  đốn cừ tràm t eo yêu cầu củ  c   

A.   ền t uê đốn cừ tràm mỗ  một mẫu là 22.000.000 đồng, đã  ng 03 lần t ền (Lần I; 

35.000.000 đ; Lần II: 35.000.000 đ; Lần III: 3.000.000đ) c o n ững n ân công nêu trên. 

Sau khi t uê n ân công và  ng t ền xong, t ì c   A báo lạ  là k ông mu  cừ tràm củ  

công ty Long Vũ nữ , k ông đồng ý  oàn trả số t ền  ng công n ân tổng cộng là 

73.000.000 đồng. 

N y qu  yêu cầu k ở  k ện củ  c   A, t ì vợ c ồng  n , c   xác n ận nợ c   A số 

t ền 100.000.000 đồng n ưng k ông đồng ý t  n  toán số nêu trên trong t ờ   ạn 01 

t áng và c ỉ đồng ý t  n  toán k   nào c   A t  n  toán c o vợ c ồng  n , c   số t ền 

173.600.000 đồng để cấn trừ số t ền còn nợ nêu trên mà vợ c ồng  n  c   đã có đơn k ở  

k ện đã được  oà án t ụ lý g ả  quy t. C   C,  n  D cũng k ông yêu cầu  oà án xem xét 

số t ền lã  mà c   A đã n ận 15.000.000 đồng. Ngoà  r ,  n  c   k ông còn trìn  bày   y 

yêu cầu nào k ác. 
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Anh B, C   C, Anh D xác đ n : Ngoà  n ững c  ng c  đã cung cấp c o  ò  án, 

t ì k ông còn yêu cầu  ò  án t u t ập t êm c  ng c  nào k ác. Đồng t ờ , xác đ n  

k ông yêu cầu  ò  án tr ệu tập     o c đư  t êm    k ác vào t  m g   tố tụng trong vụ 

án. 

 ạ  p  ên tò  sơ t ẩm: Nguyên đơn vẫn g ữ nguyên ý k  n trìn  bày và yêu cầu 

k ở  k ện n ư trên. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện P p át b ểu ý k  n:  rong quá trìn  t ụ lý 

cũng n ư g ả  quy t vụ án,   ẩm p án, Hộ  đồng xét xử,   ư ký đã t ực   ện đầy đủ 

trìn  tự tố tụng được p áp luật quy đ n  tạ  Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản p áp 

luật  ư ng dẫn có l ên qu n, nên  ìn  t  c tố tụng V ện k ểm sát t ấy đủ đ ều k ện và 

 ợp p áp t eo quy đ n  củ  p áp luật.  ạ  p  ên tò  sơ t ẩm, n ững ngườ  t  m g   tố 

tụng trong vụ án c ấp  àn  đúng qu  đ n  p áp luật c o đ n trư c t ờ  đ ểm Hộ  đồng 

xét xử ng   án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên c u các tà  l ệu, c  ng c  có trong  ồ sơ vụ án đã được xem xét 

tạ  p  ên tò , căn c  k t quả tr n  tụng, Hộ  đồng xét xử n ận đ n :  

Về t ủ tục tố tụng: 

[1]  C   A k ở  k ện yêu cầu vợ c ồng C   C, Anh D có ng ĩ  vụ l ên đ   thanh 

toán t ền v y. Căn c  K oản 3 Đ ều 26, Đ ểm   K oản 1 các Đ ều 35, Đ ều 39 củ  Bộ 

luật  ố tụng dân sự, xác đ n  qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp trong vụ án này là tr n  c ấp 

“Hợp đồng v y tà  sản”, t ẩm quyền g ả  quy t vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm củ   ò  án 

n ân dân  uyện P, tỉn  Long An.  

[2]  Căn c  vào yêu cầu củ  nguyên đơn yêu cầu c   C,  n  D l ên đ   toán số t ền 

vốn v y còn nợ. Căn c  vào K oản 3 Đ ều 68 Bộ luật tố tụng xác đ n  C   C, Anh D là 

đồng b  đơn trong vụ án. 

Về nộ  dung tr n  c ấp: 

[3]  Căn c  vào b ên bản  oà g ả  củ  UBND xã N lập ngày 05/8/2016 và theo xác 

n ận củ  b  đơn, t ì c   A có c o c   C,  n  D v y số t ền 100.000.000 đồng, t ờ   ạn 01 

t áng, lã  suất 5%/t áng. C   A đã n ận được 03 t áng t ền lã . C   C,  n  D cũng t ừ  

n ận nộ  dung này. Căn c  Đ ều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, xác đ n  lờ  trìn  bày củ  các 

đương sự là có t ật, k ông p ả  c  ng m n  trong vụ án.  uy n  ên, các đương sự k ông 

t ống n ất về t ờ  g  n và p ương t  c t  n  toán nên  oà án k ông t  n  àn  lập b ên 

bản  oà g ả  t àn . 

[4]  C   C,  n  D yêu cầu c   A p ả  t  n  toán c o vợ c ồng  n , c   số t ền còn 

nợ là 173.600.000 đồng và cấn trừ số t ền v y 100.000.000 đồng. Xét lờ  trìn  bày củ  b  

đơn, Hộ  đồng xét xử xét t ấy:  

[5]    eo đơn k ở  k ện củ  c   A yêu cầu c   C,  n  D p ả  t  n  toán số t ền v y 

còn nợ,  oà đã t  n  àn  t ụ lý vụ án và xác đ n  qu n  ệ tr n  c ấp là “ r n  c ấp  ợp 

đồng v y tà  sản”. C   C, anh D lạ  có đơn k ở  k ện Do n  ng  ệp tư n ân E do C   A 

làm c ủ doan  ng  ệp p ả  có ng ĩ  vụ t  n  toán t ền mu  cừ tràm, mu  củ  còn nợ và 

t ền  ng t uê công n ân đốn cừ tràm,  oà án đã t ụ lý vụ án xác đ n  qu n  ệ tr n  c ấp 

trong vụ án là tr n  c ấp “Đò  tà  sản”; B  đơn C   A là c ủ do n  ng  ệp tư n ân E. Xét 

t ấy,     yêu cầu củ  đương sự có     qu n  ệ tr n  c ấp k ác n  u và tư các  đương sự 
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trong vụ án cũng k ông g ống n  u nên căn c  K oản 1 Đ ều 42 Bộ luật tố tụng dân sự, 

 oà án k ông t ể n ập     yêu cầu này trong cùng một vụ án để xem xét và cấn trừ ng ĩ  

vụ t  n  toán n ư lờ  trìn  bày và yêu cầu củ  c   C,  n  D.  ạ  p  ên tò  sơ t ẩm, K ểm 

sát v ên V ện k ểm sát n ân dân  uyện P p át b ểu qu n đ ểm củ  vụ án và đề ng   Hộ  

đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu k ở  k ện củ  nguyên đơn nên căn c  K oản 1 Đ ều 466 

Bộ luật dân sự, xét lời trìn  bày củ  K ểm sát v ên và yêu cầu đò  nợ củ  c   A là có căn 

c  nên được c ấp n ận. Buộc C   C, Anh D có ng ĩ  vụ l ên đ   t  n  toán c o C   A số 

t ền còn nợ 100.000.000 đồng. Yêu cầu cấn trừ số t ền v y còn nợ củ  c   C,  n  D 

k ông có căn c  nên Hộ  đồng xét xử k ông c ấp n ận. 

[6] G   n ận sự tự nguyện củ  anh B ngườ  đạ  d ện t eo uỷ quyền c o c   A 

k ông yêu cầu tín  lã  suất củ  số t ền v y còn nợ và sự tự nguyện củ  c   C,  n  D 

k ông yêu cầu xem xét số t ền lã  suất là 15.000.000 đồng đã t  n  toán c o C   A. 

[7] Án p í sơ t ẩm: Căn c  Đ ều 147 Bộ luật  ố tụng Dân sự; Đ ều 27 P áp lện  

số 10/2009/PL-UB VQH12 ngày 27/02/2009 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ộ  về lệ p í, 

án p í  ò  án. Buộc C   C, Anh D l ên đ   p ả  c  u 100.000.000 đồng X 5% = 

5.000.000 đồng. Hoàn trả t ền tạm  ng án p í c o C   A t eo qu  đ nh. 

Vì các lẽ trên; 

QUY T ĐỊNH: 

Căn c  c  K oản 3 Đ ều 26, Đ ểm   K oản 1 các Đ ều 35, Đ ều 39; K oản 1 Đ ều 

42; Đ ều 147 củ  Bộ luật  ố tụng dân sự; 

Căn c  Đ ều 463; K oản 1 Đ ều 466 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn c  Đ ều 27 P áp lện  số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 củ  Ủy 

b n t ường vụ Quốc  ộ  về lệ p í, án p í  ò  án;  

 uyên xử: 

C ấp n ận yêu cầu k ở  k ện củ  nguyên đơn C   A đố  v   b  đơn C   C, Anh D 

về v ệc tr n  c ấp “Hợp đồng v y tà  sản”. 

Buộc C   C, Anh D có ng ĩ  vụ l ên đ   t  n  toán c o C   A số t ền vay còn nợ 

là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày Huỳn  Ngọc N  n  có đơn yêu cầu t    àn  án c o đ n k   t    àn  

án xong k oản t ền trong vụ án này,  àng t áng C   C, Anh D còn c  u t êm k oản t ền 

lã  củ  số t ền còn p ả  t    àn  án t eo m c lã  suất quy đ n  tạ  K oản 2 Đ ều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tương  ng v   t ờ  g  n c ư  t    àn  án. 

Án p í dân sự sơ t ẩm: Buộc C   C, Anh D có ng ĩ  vụ l ên đ   p ả  c  u 

5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm  triệu đồng). Hoàn trả t ền tạm  ng án p í cho C   A là 

2.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai  triệu năm trăm ngàn đồng) t eo b ên l   t u t ền tạm 

 ng án p í, lệ p í  oà án số 04657 ngày 31/10/2016 tạ  C   cục t    àn  án Dân sự  uyện 

P, tỉn  Long An. 

Các đương sự có m t tạ  p  ên tò  có quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn mườ  

lăm ngày kể từ ngày tuyên án.  

“ rường  ợp bản án  o c quy t đ n  được t    àn  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2 Luật 

t    àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t    àn  án, quyền yêu cầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  o c b  
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cưỡng c   t    àn  án t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 6,7, Đ ều 7  và Đ ều 9 Luật t    àn  án dân 

sự; t ờ    ệu t    àn  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30 Luật t    àn  án dân 

sự”. 

 
Nơi nhận: 

-VKSND  uyện P; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, lưu án văn. 

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 


